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     Nguyễn Thị Hằng

TUẦN 9:
Chiều (5A):
Thứ hai ngày 04 tháng 11 năm 2024
KHOA HỌC
Năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy (T1).
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Năng lực khoa học tự nhiên
+ Về nhận thức khoa học tự nhiên
- Kể được tên một số phương tiện, máy móc và hoạt động của con người sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy.
- Nêu được một số nhà máy điện mặt trời, nhà máy thủy điện và nhà máy điện gió ở Việt Nam
+ Về tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh
- Tiến hành được thí nghiệm để tìm hiểu về việc sử dụng năng lượng gió tạo ra điện.
- Thu thập, xử lý thông tin và trình bày được bằng những hình thức khác nhau) về việc khai thác, sử dụng các dạng năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy.
 Về vận dụng kiến thức kĩ năng đã học
Liên hệ thực tiễn, bước đầu nhận xét về khả năng khai thác, sử dụng được nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió hay năng lượng nước chảy.
2. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ. 
- Năng lực giải quyết vấn đề: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống; biết cách làm thí nghiệm để tìm hiểu về việc sử dụng năng lượng gió tạo ra điện.  
- Năng lực tự học: HS làm được thí nghiệm đơn giản để tìm hiểu về xói mòn đất. 
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: HS chủ động hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: HS có trách nhiệm với công việc chung của nhóm.
- Phẩm chất trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê tìm tòi khoa học.
- Nhân ái, tôn trọng, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
1. Giáo viên: tranh ảnh một số nhà máy điện, tranh ảnh hoặc clip về khai thác, sử dụng năng lượng mặt trời, gió và nước chảy.
2.Học sinh: VBT Khoa học 5, Máy phát điện nhỏ có gắn cánh quạt, bóng đèn, băng dính, hộp làm giá đỡ, máy sấy tóc.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. KHỞI ĐỘNG:

	- Gv tổ chức trò chơi “hộp quà may mắn để kiểm tra bài cũ”
- Theo em, con người có thể khai thác nguồn năng lượng nào thay thế chất đốt để bảo vệ môi trường?
- Gv nhận xét.
2.KHÁM PHÁ:
- GV giới thiệu bài.
	- HS tham gia trò chơi

- Hs trả lời

- Hs lắng nghe.

-Hs lắng nghe.

	3.HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động 1. Tìm hiểu một số phương tiện, máy móc, hoạt động của con người sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy.
Mục tiêu: Kể được tên một số phương tiện, máy móc, hoạt động của con người sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng nước chảy
Cách tiến hành:

	- Hãy quan sát các hình trong Hình 1, trang 29 SGK và làm vào VBT: 
+ Xác định ở mỗi hình loại năng lượng mà phương tiện, máy móc, hoạt động của con người sử dụng 
+ Nêu tên các phương tiện, máy móc và hoạt động của con người sử dụng năng lượng 
	· HS làm việc cá nhân


	- Gọi HS trình bày
	- HS trình bày theo trò chơi Truyền điện.

		Hình
	Năng lượng
	Phương tiện, máy móc và hoạt động của con người

	1a
	Mặt trời
	Pin tạo ra điện

	1b
	Nước
	Nhà máy thủy điện tạo ra điện

	1c
	Gió
	Tuabin gió tạo ra điện

	1d
	Mặt trời
	Làm muối từ nước biển

	1e
	Mặt trời
	Pin để đun nước

	1g
	Gió
	Dù

	1h
	Mặt trời
	Máy tính




	- GV nhận xét.
· Hãy tìm thêm một số phương tiện, máy móc và hoạt động của con người có sử dụng năng lượng mặt trời, nước chảy, gió.
- GV nhận xét, đánh giá.




4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-Gv nhận xét tiết hoc.
- Nhắc nhở hs chuẩn bị bài sau.
	- HS lấy ví dụ kết hợp làm bài tập 2 VBT
- HS chia sẻ kết quả trước lớp. HS khác nhận xét, bổ sung 
- Phơi quần áo: Sử dụng năng lượng mặt trời.
- Chơi chong chóng quay: sử dụng năng lượng gió.
- Phơi cá biển khô: sử dụng năng lượng mặt trời.

- Hs lắng nghe, tiếp thu.


--------------------------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
An toàn khi giao tiếp trên mạng
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Chia sẻ được trải nghiệm của bản thân khi sử dụng mạng trong học tập và cuộc sống.
· Nhận diện được những nguy cơ mất an toàn khi sử dụng mạng. 
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
· Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng lực riêng: 
· Chia sẻ trải nghiệm sử dụng mạng. 
· Nhận diện nguy cơ mất an toàn khi sử dụng mạng.
3. Phẩm chất
· Tự lực, trách nhiệm: chủ động sắp xếp thời gian và sử dụng thời gian hợp lí, có ý thức tự giác; tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
+ Tích hợp QCN: Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Giấy, bút, bút màu. 
· Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề
2. Đối với học sinh
· SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
· Đồ dùng học tập theo yêu cầu của GV. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: An toàn khi giao tiếp trên mạng
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng
- Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.
b. Cách tiến hành	
- GV cho HS xem video về “Bảo vệ trẻ em trên mạng”
https://youtu.be/oLUNmgpv5IE 
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi sau: 
+ Em thấy internet đem lại những tiện ích gì? 
+ Bên cạnh những tiện ích, internet còn ẩn chứa điều gì? 
+ Để sử dụng internet hiệu quả ta cần làm gì? 
- GV mời đại diện một số HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án:
+ Internet giúp con người giao tiếp, trò chuyện, mua sắm, giải trí, học tập trực tuyến không phụ thuộc vào vị trí, khoảng cách đồng thời tìm kiếm thông tin nhanh chóng, dễ dàng.
+ Internet cũng ẩn chứa những mặt tối bởi những thông tin, video xấu độc, dụ dỗ trẻ thực hiện những hành vi tiêu cực, gây tổn thương đến tâm lí...
+ Để sử dụng internet một cách hiệu quả, trẻ cần hiểu biết và nâng cao nhận thức về lợi ích và tác hại của internet. . 
- GV tổng kết và dẫn dắt vào bài học: Video đã cho ta thấy được những nguy cơ gây mất an toàn khi sử dụng mạng. Để tìm hiểu sâu hơn, chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay nhé – Tuần 9 – Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: An toàn khi giao tiếp trên mạng.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Chia sẻ trải nghiệm sử dụng mạng 
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Chia sẻ được những trải nghiệm của bản thân khi sử dụng mạng. 
- Nêu được những lợi ích mà mạng mang lại cho bản thân. 
b. Cách tiến hành:
- GV chia lớp thành các nhóm (4 – 6 HS). 
- GV tổ chức cho HS chia sẻ trong nhóm về trải nghiệm sử dụng mạng của bản thân theo gợi ý: 
+ Những nội dung em thường truy cập trên mạng. 
+ Điều thú vị mà em thấy từ mạng. 
+ Ứng dụng của mạng trong học tập và cuộc sống. 
+ Những lợi ích mà mạng mang lại. 
- GV tổ chức cho HS các nhóm tiến hành thảo luận. Mỗi nhóm cử một bạn làm thư kí ghi chép lại kết quả thảo luận của nhóm. 
- GV mời 2 – 3 HS chia sẻ trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét.  
- GV khuyến khích HS chia sẻ những tình huống trải nghiệm cụ thể khi sử dụng mạng. 
- GV mời các nhóm khác đóng góp ý kiến hoặc đặt câu hỏi để hiểu rõ hơn những trải nghiệm sử dụng mạng của bạn. 
- GV kết luận: Ngày nay, mạng (Internet) mang đến rất nhiều lợi ích cho người sử dụng. Có thể kể đến một số lợi ích như: cung cấp nguồn thông tin, kho kiến thức khổng lồ; hỗ trợ học tập trực tuyến; kết nối, trò chuyện được với mọi người; mở ra thế giới giải trí. 
Hoạt động 2: Nhận diện nguy cơ mất an toàn khi sử dụng mạng 
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nhận diện được những nguy cơ mất an toàn khi sử dụng mạng của bản thân, bạn bè và người thân. 
b. Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm (4 HS). 
- GV mời 3 HS lần lượt đọc các tình huống trong SGK tr.29. 
[image: ]
- GV yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm vụ: Thảo luận, phân tích nguy cơ mất an toàn khi sử dụng mạng trong các tình huống trên. 
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận đáp án hợp lí:
+ Tình huống 1: Đoạn quảng cáo trò chơi có thể chứa vi rút, mã độc đánh cắp thông tin của người dùng, lừa đảo nạp tiền để chơi trò chơi. 
+ Tình huống 2: Đường link có thể chứa vi rút, mã độc, kích động, dụ dỗ, lôi kéo, bắt nạt, tấn công qua mạng. 
+ Tình huống 3: Linh có thể bị lộ thông tin cá nhân, bị phụ thuộc và nghiệm mạng. 
- GV cho HS xem video “Tiêu Điểm: Nguy cơ tiềm ẩn trên không gian mạng”
https://youtu.be/vw4K3CsTcxQ (0:39 đến 5:27). 
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi và trả lời câu hỏi sau:
+ Thực trạng sử dụng Internet của trẻ như thế nào? Những nền tảng, ứng dụng nào được trẻ sử dụng nhiều nhất? 
+ Nêu những nguy cơ mà học sinh gặp phải khi sử dụng mạng?
+ Việc tiếp xúc với những nguy cơ gây mất an toàn trên để lại những hậu quả gì cho trẻ?
- GV mời đại diện một số HS trình bày. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận đáp án hợp lí:
+ Trẻ nhỏ sử dụng Internet ngày càng nhiều đồng thời thời gian sử dụng ngày càng tăng. Những nền tảng mạng xã hội nhu Facebook, nền tảng phát video như Youtube và các ứng dụng chơi game được cài đặt và sử dụng nhiều hơn cả. 
+ Trẻ gặp rất nhiều nguy cơ như mất thông tin cá nhân, nghiện mạng xã hội, thực hiện theo các video hướng dẫn tiêu cực, tham gia các trò chơi bạo lực, cổ súy văn hóa phẩm đồi trụy...
+ Không chỉ gặp những nguy cơ tấn công trên mạng, trẻ còn bị ảnh hưởng xấu đến tâm lí, nhận thức thậm chí là về sức khỏe thể lực. 
- GV tổ chức cho HS kể về những nguy cơ mất an toàn khác khi sử dụng mạng mà mình biết hoặc đã từng trải qua.
- GV khuyến khích HS thể hiện theo sơ đồ tư duy, bảng biểu. 
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- GV mời HS xung phong kể thêm các nguy cơ khác. 
- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận đáp án đúng:
+ Ăn cắp, phát tán thông tin, hình ảnh riêng tư của cá nhân. 
+ Đánh cắp tài khoản mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 
+ Bị tấn công bằng lời nói khiếm nhã, không chuẩn mực trên mạng. 
+ Bị lôi kéo, tham gia vào các hoạt động phi pháp, tìm hiểu về nội dung bạo lực, đồi trụy không phù hợp với lứa tuổi. 
+ Bị đánh cắp, chiếm đoạt các nội dung, sản phẩm cá nhân được đăng trên mạng xã hội...
- GV kết luận: Không gian mạng là một môi trường rất mở. trên mạng, mọi người có thể liên lạc, chia sẻ thông tin với nhau một cách dễ dàng. Chính vì dễ dàng liên hệ nên không gian mạng chứa đựng nhiều nguy cơ mất an toàn:
+ Tin giả và tin tức không hợp pháp. 
+ Lừa đảo trên mạng. 
+ Lộ thông tin cá nhân. 
+ Dụ dỗ, lôi kéo, bắt nạt, tấn công qua mạng. 
+ Phụ thuộc hoặc nghiện mạng. 
Các em cần nhận diện được những nguy cơ mất an toàn để rút ra bài học cho bản thân về cách sử dụng mạng an toàn. 
+ Tích hợp QCN: Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học.
b. Cách tiến hành
Bài tập trắc nghiệm: 
- GV cho HS làm việc cá nhân để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:
Câu 1: Đâu là mạng xã hội thường được mọi người sử dụng? 
A. G-mail. 
B. Google. 
C. Tiktok. 
D. Microsoft Edge. 
Câu 2: Đâu là ứng dụng của mạng Internet giúp chúng ta học tập từ xa một cách dễ dàng? 
A. Microsoft team. 
B. Office 360. 
C. Word. 
D. Powerpoint. 
Câu 3: Theo em, ý nào sau đây không đúng khi nói về lại lợi ích mà mạng đem lại cho con người trong cuộc sống hàng ngày? 
A. Cung cấp nguồn thông tin liên tục. 
B. Hỗ trợ học tập trực tuyến một cách dễ dàng. 
C. Gây lộ lọt thông tin cá nhân. 
D. Mở ra thế giới giải trí phong phú. 
Câu 4: Khi nhận được một lời mời kết bạn của một người lạ  mặt trên mạng, em đối mặt với nguy cơ nào? 
A. Lừa đảo qua mạng. 
B. Phụ thuộc vào mạng. 
C. Nghiện mạng.
D. Tin giả và tin tức không hợp pháp. 
Câu 5: Đâu không phải yếu tố bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng mạng? 
A. Tính cách. 
B. Năng lực. 
C. Nhận thức. 
D. Hành vi. 
- GV mời 2 -3 HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	C
	A
	C
	A
	B


* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:
+ Ôn lại các kiến thức đã học hôm nay.
+ Trao đổi với người thân về những nguy cơ mất an toàn khi sử dụng mạng an toàn. 
	






- HS xem video. 


- HS thảo luận nhóm đôi. 





- HS trả lời câu hỏi. 

- HS lắng nghe và tiếp thu. 











- HS lắng nghe GV giới thiệu bài học. 













- HS lắng nghe, thực hiện theo hướng dẫn của GV. 





- HS lắng nghe, thực hiện.  


- HS chia sẻ. 



- HS đóng góp ý kiến hoặc đặt câu hỏi.

- HS lắng nghe, tiếp thu. 













- HS làm việc nhóm. 
- HS đọc tình huống. 














- HS thảo luận. 


- HS trình bày. 


- HS lắng nghe, tiếp thu. 








- HS xem video. 



- HS thảo luận nhóm đôi. 








- HS trình bày. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 













- HS thực hiện. 


- HS tham khảo cách trình bày.








- HS trình bày. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 












- HS lắng nghe, ghi nhớ. 






















- HS làm việc cá nhân. 






























- HS trả lời. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 




- HS lắng nghe, tiếp thu






- HS lắng nghe, ghi chú.



----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng (1C):
Thứ Ba ngày 05 tháng 11 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Bài 47. om, op (T1 +T2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
· [bookmark: bookmark2457]Nhận biết các vần om, op; đánh vần, đọc đúng tiếng	có	các vần	om,	op.
· [bookmark: bookmark2458]Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần om, vần op.
· [bookmark: bookmark2459]Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Lừa và ngựa.
· [bookmark: bookmark2460]Viết đúng các vần om, op; các tiếng đom đóm, họp	(tổ)	(trên	bảng	con).
[bookmark: bookmark2461]II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
· Máy chiếu, bảng phụ.
· Giáo án.
· Hs: sgk, vở ô li, bảng con.
[bookmark: bookmark2462]III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	   Tiết 1

	1.KHỞI ĐỘNG:
*Kiểm tra bài cũ: 
- HS đọc bài Gà nhí nằm mơ (bài 46); 
- HS trả lời câu hỏi: Vì sao gà nhí nằm mơ bị quạ cắp đi, kêu ầm ĩ nhưng lại ngủ thiếp đi?
	


-HS đọc và trả lời câu hỏi

	2.KHÁM PHÁ:
[bookmark: bookmark2465]*Giới thiệu bài: vần om, vần op.
3.HOẠT ĐỘNG:
	
-HS lắng nghe

	3.1.Chia sẻ và khám phá (BT 1: Làm quen)
	

	*Dạy vần om
· HS đọc: o - mờ - om. 
·  Phân tích vần om. / Đánh vần: o - mờ - om / om.
· HS nhìn hình. GV hỏi: Đây là con gì?
· [bookmark: bookmark2469] Phân tích tiếng đom. / Đánh vần: đờ - om - đom / đom. (Làm tương tự với đóm).
· [bookmark: bookmark2470]HS nhìn mô hình, đánh vần, đọc trơn: o - mờ - om / đờ - om - đom / đờ - om - đom - sắc - đóm / đom đóm.
· 
*Dạy vần op
· Phân tích vần op.  Đánh vần: o - pờ - op / op. 
· GV cho HS nhìn tranh, hỏi: Các bạn trong tranh đang làm gì? 
·  Đánh vần tiếng họp: hờ - op - hop - nặng - họp / họp.
· [bookmark: bookmark2473]Đánh vần, đọc trơn: o - pờ - op / hờ - op - hop - nặng - họp / họp tổ.
[bookmark: bookmark2468][bookmark: bookmark2471][bookmark: bookmark2472]* Củng cố: HS nói 2 vần mới học: om, op, 2 tiếng mới học: đom, họp.
	
-HS đọc
-Phân tích,  đánh vần

-HS nói: đom đóm. 
-Phân tích, đánh vần

-Cả lớp đánh vần ,đọc trơn




-Phân tích, đánh vần

-Các bạn đang họp tổ

-Đánh vần

-Đánh vần, đọc trơn

-HS nói: om, op, đom, họp

	3.2.Luyện tập:
	

	*Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng nào có vần om? Tiếng nào có vần op?)
      -HS đọc: cọp (hổ), khóm tre,...
· [bookmark: bookmark2475]GV giải nghĩa: chỏm mũ (phần nhô lên trên cùng của cái mũ); lom khom (tư thế còng lưng xuống); gom góp (tập hợp dần dần).
· [bookmark: bookmark2476]Từng cặp HS làm bài. / 2 HS báo cáo: HS 1 nói tiếng có vần om. HS 2 nói tiếng có vần op.
· [bookmark: bookmark2477]GV chỉ từng chữ, yêu cầu HS đọc : Tiếng cọp có vần op. Tiếng khóm có vần om,...
· HS nói thêm 3-4 tiếng ngoài bài có vần om (bom, còm, hòm, tóm,...); có vần op (bóp, chóp, ngóp, tóp,...)
3.3.Tập viết (bảng con - BT 4)
a) Cả lớp nhìn bảng đọc các vần, tiếng vừa học.

b) [bookmark: bookmark2479]Viết vần om, op.
· [bookmark: bookmark2480][bookmark: bookmark2481]GV viết mẫu, hướng dẫn cách viết. Chú ý: viết o và m, 0 và p không xa quá hay gần quá. 
· Yêu cầu HS viết: om, op (2 lần).
c) [bookmark: bookmark2482]Viết: đom đóm, họp tổ (tương tự mục b).
· [bookmark: bookmark2483]GV viết mẫu, hướng dẫn: đom (viết chữ đ cao 4 li, tiếp đến vần om); / đóm có dấu sắc trên o; / họp (viết chữ h cao 5 li, p 4 li, dấu nặng đặt dưới o).
· [bookmark: bookmark2484]HS viết: đom đóm, họp (tổ).
	


- Hs thực hiện



-Cả lớp đọc: Tiếng cọp có vần op. Tiếng khóm có vần om,...
[bookmark: bookmark2478]



  - Hs đọc bài vừa học



  -1 HS đọc vần om, op, nói cách viết, độ cao các con chữ.

-HS viết ở bảng con



- Hs quan sát



- Hs viết ở bảng con


	Tiết 2

	3.4.Tập đọc (BT 3)
a) [bookmark: bookmark2485]GV chỉ hình, giới thiệu truyện Lừa và ngựa. Câu chuyện nói về mối quan hệ giữa con người với nhau trong cuộc sống.
b) [bookmark: bookmark2486]GV đọc mẫu.
c) [bookmark: bookmark2487]Luyện đọc từ ngữ: còm nhom, lắm đồ, chả nghe, thở hí hóp, xếp đồ. Giải nghĩa từ: thở hí hóp (thở mệt nhọc, yếu ớt, như sắp hết hơi).
d) [bookmark: bookmark2488]Luyện đọc câu
· [bookmark: bookmark2489]GV: Bài có 6 câu. GV chỉ từng câu. 
· [bookmark: bookmark2490]Đọc tiếp nối từng câu (cá nhân, từng cặp).
e) [bookmark: bookmark2491]Thi đọc tiếp nối 2 đoạn (4 câu / 2 câu); thi đọc cả bài.
g) Tìm hiểu bài đọc
· [bookmark: bookmark2492]GV nêu YC; chỉ từng ý a, b (chưa hoàn chỉnh) cho 1 HS đọc.
· [bookmark: bookmark2493]HS hoàn thành 2 câu văn, làm bài trong VBT.
· [bookmark: bookmark2494]Một vài HS nói kết quả. GV khuyến khích cách nói sáng tạo:
Ý a: Lừa nhờ ngựa chở đỡ đồ, ngựa chả thèm nghe lừa / (hoặc) ngựa mặc kệ, không chịu giúp lừa / ngựa phớt lờ, chẳng chịu giúp bạn /...
 Ý  b: Lừa ngã, thở hí hóp, thế là bà chủ xếp hết đồ từ lừa qua ngựa. / (hoặc) bà chủ xếp tất cả đồ đạc nặng trịch từ lưng lừa sang lưng ngựa /...
· [bookmark: bookmark2495]GV: Qua câu chuyện, em hiểu điều gì? 



GV: Ngựa phải chịu hậu quả từ việc không giúp đỡ lừa. Nếu ngựa chịu giúp lừa một chút thì lừa đã không ngã ra bờ cỏ, thở hí hóp và ngựa đã không phải chở tất cả đồ của lừa. Cho nên, giúp đỡ người khác nhiều khi cũng là giúp mình. Chắc là chú ngựa trong câu chuyện này đã hiểu ra điều đó.
	
-HS lắng nghe




- Hs luyện đọc



-1 HS đọc, cả lớp đọc.


-HS thi đọc



-HS đọc 

-HS làm vào vở BT










-Ngựa không giúp lừa. / Ngựa không thương bạn. / Ngựa không giúp lừa nên khi lừa ngã, ngựa phải chở cả đồ của lừ a. / Vì không chở giúp lừa một ít đồ nên ngựa đã phải chở tất cả đồ đạc của lừa. /...).


	4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ: 
- GV dặn HS về nhà kể cho người thân nghe điều em đã hiểu ra từ câu chuyện Lừa và ngựa.
	
-Hs lắng nghe, thực hiện.


------------------------------------------------------------
TOÁN 2
Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark1049]- Tìm được kết quả các phép cộng có kết quả đến 10 (trong phạm vi 10) và thành lập Bảng cộng trong phạm vi 10.
[bookmark: bookmark1050]- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
-- Thông qua việc thao tác với que tính hoặc các chấm tròn, HS có cơ hội được phát triển NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
[bookmark: bookmark1051]- Phát triển các NL toán học:NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
[bookmark: bookmark1052]- Các que tính, các chấm tròn, các thẻ phép tính.
[bookmark: bookmark1053]- Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép cộng trong phạm vi 10.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	[bookmark: bookmark1054][bookmark: bookmark1057][bookmark: bookmark1055]1. KHỞI ĐỘNG:
- HS chia sẻ các tình huống có phép cộng trong thực tế gắn với gia đình em. Hoặc chơi trò chơi “Đố bạn” để tìm kết quả của các phép cộng trong phạm vi 10 đã học.
	

	2.KHÁM PHÁ:
[bookmark: bookmark1062]- Tìm kết quả từng phép cộng trong phạm vi 10 (thể hiện trên các thẻ phép tính). Chẳng hạn: 1 + 1= 2; 3 + 2 = 5; 4 + 3 = 7; 5 + 4 = 9; 6 + 4= 10;...
	
- HS thực hiện 

	- Sắp xếp các thẻ phép cộng theo một quy tắc nhất định. Chẳng hạn: GV phối hợp thao tác cùng với HS, gắn từng thẻ phép tính lên bảng để tạo thành bảng cộng như SGK, đồng thời HS xếp các thẻ thành một bảng cộng trước mặt.
	

	- GV giới thiệu Bảng cộng trong phạm vi 10 và hướng dẫn HS đọc các phép tính trong bảng.
	- HS nhận xét về đặc điểm của các phép cộng trong từng dòng hoặc tùng cột và ghi nhớ Bảng cộng trong phạm vỉ 10.

	
	- HS đưa ra phép cộng và đố nhau tìm kết quả (làm theo nhóm bàn).

	- GV tổng kết: Có thể nói:
Dòng thứ nhất được coi là Bảng cộng: Một số cộng 1.
	

	Dòng thứ hai được coi là Bảng cộng: Một số cộng 2
	

	Dòng thứ ba được coi là Bảng cộng: Một số cộng 3.
	

	…………………………………………………
Dòng thứ chín được coi là Bảng cộng: Một số cộng 9.
	

	3.LUYỆN TẬP:
[bookmark: bookmark1068][bookmark: bookmark1071][bookmark: bookmark1069]Bài 1
[bookmark: bookmark1072]- Cho HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài (có thể sử dụng Bảng cộng trong phạm vi 10 đế tìm kết quả).
	

- HS thực hiện 

	
	-Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau; đọc phép tính và nói kết quả tương ứng với mỗi phép tính.

	
- GV có thể nêu ra một vài phép tính đơn giản dễ nhẩm để HS trả lời miệng nhằm củng cố kĩ năng tính nhẩm, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính. Chẳng hạn: 7+1; 1+7; 8 +2; 2 +8;...
	

	*VẬN DỤNG:
- Cho HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 10.
	
-HS thực hiện

	[bookmark: bookmark1088][bookmark: bookmark1089][bookmark: bookmark1087]4. CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
[bookmark: bookmark1090]- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
[bookmark: bookmark1091]- về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 10 đe hôm sau chia sẻ với các bạn.
	
-HS trả lời


---------------------------------------------------------
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Ôn tập và đánh giá chủ đề Trường học(T2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Về nhận thức khoa học:
- Hệ thống được nội dung đã học về chủ đề trường học: lớp học và hoạt động diễn ra trong lớp học; trường học và hoạt động diễn ra trong trường học.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:
- Củng cố kĩ năng quan sát, đặt câu hỏi, trình bày và bảo vệ ý kiến của mình.
* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
- Thực hành sử dụng đồ dùng của lớp học, trường học.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Giáo án, Sách giáo khoa.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
-Ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: y/c học sinh giới thiệu về trường học của mình.
2.KHÁM PHÁ:
-Gv nhận xét, giới thiệu bài mới.
3.HOẠT ĐỘNG:
Sử dụng đồ dùng của lớp học, trường học.
*Hoạt động 2: Thực hành sử dụng một số đồ dùng ở trường.
- Gv hướng dẫn học sinh cách sử dụng cẩn thận và đúng cách một số đồ dùng
VD: bàn ghế, quạt trần, vòi nước....
-Gv y/c hs thảo luận nhóm 6 thực hành cách sử dụng đồ dùng.
-Các nhóm sẽ lần lượt được thực hành sử dụng các đồ dùng (bàn ghế, quạt trần, vòi nước).
-Gv gọi đại diện một số nhóm thực hành sử dụng các đồ dùng.
-Hs khác nhận xét cách sử dụng của nhóm bạn. 
-Gv nhận xét, hoàn thiện cách sử dụng cẩn thận và đúng cách với một số đồ dùng.
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-Gv nhận xét tiết học, tuyên dương hs tích cực tham gia xây dựng bài.
	
-Hs trả lời.


-Hs lắng nghe.




-Hs quan sát, tiếp thu.

-Hs thảo luận nhóm 6.

-Các nhóm lắng nghe, thực hành.


-Đại diện 1 số nhóm thực hành trước lớp.
-Hs nhận xét 

-Hs lắng nghe, tiếp thu.


-Hs lắng nghe, tiếp thu.


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều (1A):
TOÁN 2
Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Tìm được kết quả các phép cộng có kết quả đến 10 (trong phạm vi 10) và thành lập Bảng cộng trong phạm vi 10.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
-- Thông qua việc thao tác với que tính hoặc các chấm tròn, HS có cơ hội được phát triển NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
- Phát triển các NL toán học:NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Các que tính, các chấm tròn, các thẻ phép tính.
- Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép cộng trong phạm vi 10.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. KHỞI ĐỘNG:
- HS chia sẻ các tình huống có phép cộng trong thực tế gắn với gia đình em. Hoặc chơi trò chơi “Đố bạn” để tìm kết quả của các phép cộng trong phạm vi 10 đã học.
	

	2.KHÁM PHÁ:
- Tìm kết quả từng phép cộng trong phạm vi 10 (thể hiện trên các thẻ phép tính). Chẳng hạn: 1 + 1= 2; 3 + 2 = 5; 4 + 3 = 7; 5 + 4 = 9; 6 + 4= 10;...
	
- HS thực hiện 

	- Sắp xếp các thẻ phép cộng theo một quy tắc nhất định. Chẳng hạn: GV phối hợp thao tác cùng với HS, gắn từng thẻ phép tính lên bảng để tạo thành bảng cộng như SGK, đồng thời HS xếp các thẻ thành một bảng cộng trước mặt.
	

	- GV giới thiệu Bảng cộng trong phạm vi 10 và hướng dẫn HS đọc các phép tính trong bảng.
	- HS nhận xét về đặc điểm của các phép cộng trong từng dòng hoặc tùng cột và ghi nhớ Bảng cộng trong phạm vỉ 10.

	
	- HS đưa ra phép cộng và đố nhau tìm kết quả (làm theo nhóm bàn).

	- GV tổng kết: Có thể nói:
Dòng thứ nhất được coi là Bảng cộng: Một số cộng 1.
	

	Dòng thứ hai được coi là Bảng cộng: Một số cộng 2
	

	Dòng thứ ba được coi là Bảng cộng: Một số cộng 3.
	

	……………………………………………..
Dòng thứ chín được coi là Bảng cộng: Một số cộng 9.
	

	3.LUYỆN TẬP:
Bài 1
- Cho HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài (có thể sử dụng Bảng cộng trong phạm vi 10 đế tìm kết quả).
-Hs làm bài cá nhân, đổi vở kiểm tra bài bạn.
	

- HS thực hiện 

	
	-Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau; đọc phép tính và nói kết quả tương ứng với mỗi phép tính.

	
- GV có thể nêu ra một vài phép tính đơn giản dễ nhẩm để HS trả lời miệng nhằm củng cố kĩ năng tính nhẩm, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính. Chẳng hạn: 7+1; 1+7; 8 +2; 2 +8;...
*VẬN DỤNG:
- Cho HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 10.
4. CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 10 đe hôm sau chia sẻ với các bạn.
	






-HS thực hiện.


-HS thực hiện


---------------------------------------------------------
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Ôn tập và đánh giá chủ đề Trường học(T1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Về nhận thức khoa học:
- Hệ thống được nội dung đã học về chủ đề trường học: lớp học và hoạt động diễn ra trong lớp học; trường học và hoạt động diễn ra trong trường học.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:
- Củng cố kĩ năng quan sát, đặt câu hỏi, trình bày và bảo vệ ý kiến của mình.
* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
- Thực hành sử dụng đồ dùng của lớp học, trường học.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Giáo án, Sách giáo khoa.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
-Lớp hát bài: Tình bạn
2.KHÁM PHÁ:
-Gv nhận xét, giới thiệu bài mới.
3.HOẠT ĐỘNG:
*Hoạt động 1: Giới thiệu về trường học của mình:
- Gv y/c hs hoạt động nhóm 4 thảo luận về trường học của em theo gợi ý trong sgk.
- Nhóm trường điều hành nhóm để từng thành viên được tập làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về trường học của mình.
- Gv gọi đại diện 1 số nhóm trình bày: Mỗi nhóm cử một bạn làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về trường học của mình trước lớp.
- Các bạn khác nhận xét, bình chọn những bạn giới thiệu ấn tượng nhất về trường của mình.
-Gv nhận xét, tuyên dương các nhóm. 
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
- Gv nhận xét tiết học, nhắc nhở hs về nhà chuẩn bị bài sau.
	
-Lớp hát.

-Hs lắng nghe.



-Hs thảo luận nhóm 4.


-Nhóm trưởng lắng nghe, thực hiện.


-Đại diện 1 số nhóm trình bày.


-Hs nhận xét.

-Hs lắng nghe, tiếp thu.

-Hs lắng nghe, tiếp thu.


-----------------------------------------------------------
TOÁN * 1
Phép cộng trong phạm vi 10 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Củng cố về làm bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 10.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
* Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.
- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Tái hiện củng cố: 
1. KTBC.
2. Bài mới.
a. Giới thiệu bài.
b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài 1. Viết phép tính tích hợp (theo mẫu)
- GV nêu yêu cầu.
- Hướng dẫn HS quan sát hình
Hình 1: Bên trái có mấy ngón tay xòe ra?
Bên phải có mấy ngón tay xòe ra ?
Có tất cả mấy ngón tay xòe ra ?
+ Vậy ta có phép tính gì?
- Hướng dẫn HS điền phép tính.
- Cho HS quan sát các hình còn lại rồi điền phép tính phù hợp.


- GV nhận xét, sửa sai.
* Bài 2. Tính
- GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS làm bài.
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân



- GV chốt kết quả đúng.
* Bài 3. Nối mỗi phép tính với kết quả đúng
- GV nêu yêu cầu.
- Hướng dẫn HS quan sát hình
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Tiếp sức”




- GV nhận xét, khen ngợi.
3. Củng cố- dặn dò.
- Nhận xét tiết học
- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	





- HS lắng nghe
- HS quan sát, trả lời:
+ Bên trái có 1 ngón tay xòe ra
+ Bên phải có 3 ngón tay xòe ra.
+ Tất cả có 4 ngón tay xòe ra 
+ Ta có phép tính: 1 + 3 = 4
- HS theo dõi.
- HS làm bài, nêu phép tính
4 + 3 = 7           2 + 4 = 6
5 + 2 = 7           5 + 3 = 8
5 + 4 = 9
- HS nhận xét bạn.

- HS lắng nghe.
- HS làm bài, báo cáo trước lớp
3 + 3 = 6            5 + 4 = 9 
4 + 4 = 8            6 + 3 = 9
5 + 5 = 10             3 + 6 = 9
- HS nhận xét bạn.

- HS quan sát hình, thực hiện tính 
- HS chia 2 đội thi nối trên bảng lớp
- Lớp nhận xét chốt lại kết quả đúng. 
- 2 HS đọc lại
4 + 5 = 9               4 + 3 = 7
5 + 5 = 9               5 + 2 = 7
6 + 3 = 9               3 + 6 = 9
2 + 7 = 9
 
-Hs lắng nghe, tiếp thu.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng (1B):
Thứ Tư ngày 06 tháng 11 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Bài 48. ôm, ôp (T1+T2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
· [bookmark: bookmark2513]Nhận biết các vần ôm, ôp; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ôm, ôp.
· [bookmark: bookmark2514]Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ôm, vần ôp.
· [bookmark: bookmark2515]Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Chậm... như thỏ.
· [bookmark: bookmark2516]Viết đúng các vần ôm, ôp và các tiếng tôm, hộp (sữa) (trên bảng con).
[bookmark: bookmark2517]II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
·  Máy chiếu, bảng phụ.
· Giáo án.
· Hs: sgk, vở ô li, bảng con.
[bookmark: bookmark2518]III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
*Kiểm tra bài cũ:
2 HS đọc bài Tập đọc Lừa và ngựa (bài 47); 1 HS nói lời khuyên của câu chuyện.
2.KHÁM PHÁ:
*Giới thiệu bài: vần ôm, vần ôp.
3.HOẠT ĐỘNG:
3.1.Chia sẻ và khám phá (BT 1: Làm quen)
*Dạy vần ôm:
- HS đọc từng chữ ô - mờ - ôm. / Phân tích vần ôm. / Đánh vần: ô - mờ - ôm / ôm.
- Cho HS nhìn hình, hỏi: Trnh vẽ con gì?
- HS nói: tôm. / Phân tích tiếng tôm. / Đánh vần: tờ - ôm - tôm / tôm. Đánh vần, đọc trơn lại: ô - mờ - ôm / tờ - ôm - tôm / tôm.
*Dạy vần ôp (như vần ôm)
- Phân tích vần ôp. / Đánh vần: ô - pờ - ôp. / Đánh vần: hờ - ôp - hôp - nặng - hộp.
- Cho HS nhìn sách, hỏi: Đây là cái gì?
- Đánh vần, đọc trơn: ô - pờ - ôp / hờ - ôp - hôp - nặng - hộp / hộp sữa.
*Củng cố: 
- HS nói 2 vần mới học: ôm, ôp, 2 tiếng mới học: tôm, hộp.
3.2.LUYỆN TẬP:
*Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng nào có vần ôm? Tiếng nào có vần ôp?)
- HS nhìn hình, đọc: lốp xe, cốm, đốm lửa,... 
- GV giải nghĩa: cốm (thóc nếp non rang chín, giã sạch vỏ, màu xanh, hương vị thơm ngon), đồ gốm (sản phẩm làm từ đất sét, đưa vào lò nung).
- HS tìm tiếng có vần ôm, vần ôp; làm bài trong VBT. / 2 HS nói kết quả.
- GV chỉ từng tiếng, cả lớp: Tiếng lốp (xe) có vần ôp. Tiếng cốm có vần ôm,...
3.3.Tập viết (bảng con - BT 4)
a, HS nhìn bảng đọc các vần, tiếng: ôm, ôp, tôm, hộp sữa.
b , Viết vần ôm, ôp: 1 HS nói cách viết vần ôm. / GV viết mẫu, hướng dần: viết ô trước, m sau; các con chữ ô, m đều cao 2 li; lưu ý viết ô và m không gần hay xa quá. / Làm tương tự với vần ôp.
· HS viết bảng con: ôm, ôp (2 lần).
c, Viết tiếng: tôm, hộp sữa (như mục b)

- GV viết tôm: viết t trước (cao 3 li), vần ôm sau.
- GV viết hộp: viết h cao 5 li, p cao 4 li, dấu nặng đặt dưới chữ ô.
- HS viết bảng: tôm, hộp (sữa). 
- GV cùng HS nhận xét.
TIẾT 2
3.4.Tập đọc (BT 3)
a/GV đưa bài đọc lên bảng lớp, giới thiệu: Bài có tên là Chậm... như thỏ. Có đúng là thỏ rất chậm không? Câu chuyện Thỏ thua rùa các em đã học cho thấy: Thỏ phi nhanh như gió, rùa thì bò rất chậm chạp, vất vả. Nhưng thỏ vẫn thua rùa vì thỏ chủ quan, kiêu ngạo, chứ không phải vì thỏ chậm. Người ta thường nói “chậm như rùa”, không ai nói “chậm như thỏ”. Nhưng bài vè này nói ngược lại với sự thật: Chậm như thỏ /Lẹ như rùa. Cách nói ngược làm bài vè trở nên thú vị.
b/GV đọc bài: giọng vui, chậm rãi; vừa đọc (2 dòng thơ một), vừa chỉ vào hình ảnh từng con vật, sự vật; kết hợp giải nghĩa từ, giúp HS hiếu cách nói ngược:
-“Chó thì mổ mổ / Gà thì liếm la”. Liếm la: là liếm. Sự thực thì gà có liếm la không? (GV chỉ hình trong SGK). Gà không liếm mà mổ mổ thức ăn. Chó mới liếm thức ăn.
-“Dữ như quả na / Nhu mì gã cọp”. Nhu mì là hiền (Hiền như gã cọp). Gã cọp - anh cọp. Sự thực thì cọp rất dữ tợn. Còn quả na rất hiền, mềm mại, thom ngon.
-“Cò thì phốp pháp / Bò thì ốm o”. Phốp pháp: to béo. Sự thực thì cò chân dài, gầy, trông ốm o. Lợn, bò mới to béo, phốp pháp.
- “Cá thì la to / Im như trẻ nhỏ”. Cá bơi trong nước, không thể la to. Trẻ em mới la to.
-“Chậm như cô thỏ / Lẹ như cụ rùa”. Lẹ: là nhanh. Cụ rùa bò rất chậm chạp. Thỏ phi rất nhanh.
a, Luyện đọc từ ngữ (vài lượt): mổ mổ, liếm la, nhu mì, gã cọp, phốp pháp, ốm o, la to, chậm, lẹ.
b, Luyện đọc câu:
· GV: Bài có 10 dòng thơ.
(Đọc vỡ từng câu) GV chỉ 2 dòng thơ một.
· cho 1 HS đọc, cả lớp đọc.
-Đọc tiếp nối 2 dòng thơ một (mỗi cá nhân / mồi cặp HS đều đọc 2 dòng thơ).
a, Thi đọc đoạn, bài: Từng cặp HS luyện đọc trước khi thi.
-Từng cặp / tổ thi đọc tiếp nối 2 đoạn (4 dòng / 6 dòng).
-Từng cặp / tổ thi đọc cả bài. /1 HS đọc cả bài. / Cả lớp đọc đồng thanh.
g) Tìm hiểu bài đọc
- Nói ngược (như SGK)
GV đưa nội dung BT lên bảng lớp; nêu YC: Trong bài vè, 2 dòng thơ tạo thành một
cặp, có nội dung trái ngược nhau, trái ngược với thực tế. GV chỉ từng dòng, đọc 2 chữ đầu câu, cả lớp nói tiếp để hoàn thành các câu nói ngược.
-Nói đúng thực tế
-GV đọc 2 dòng thơ đầu, sau đó hỏi: Nói đúng sự thật thì phải thế nào? 
-GV nhận xét 
- HS đọc lại bài tập đọc.
4.CỦNG CỐ , DĂN DÒ:
- Gv nhận xét tiết học.
- Gv nhắc nhở hs về nhà chuẩn bị bài học sau.
	

- Hs trả bài cũ.





-HS đọc, phân tích, đánh vần
- Con tôm

-HS nói, phân tích, đánh vần


-HS đọc, phân tích, đánh vần
- Hộp sữa

-HS nói, phân tích, đánh vần

-HS nói: ôm, ôp, tôm, hộp.




-HS đọc

-HS lắng nghe


-HS làm vào vở BT

-Cả lớp nói


-HS đọc

-HS lắng nghe.

-HS viết ở bảng con


-HS lắng nghe


-HS viết ở bảng con






-Hs lắng nghe.



















-HS luyện đọc từ ngữ


-HS đọc vỡ


- Đọc nối tiếp câu

-HS thi đọc 


-Hs đọc bài.


-Hs nêu yêu cầu.




-Hs trả lời.

-Hs đọc bài.

-Hs lắng nghe, tiếp thu.


-------------------------------------------------------------
(5C)
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
An toàn khi giao tiếp trên mạng
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Chia sẻ được trải nghiệm của bản thân khi sử dụng mạng trong học tập và cuộc sống.
· Nhận diện được những nguy cơ mất an toàn khi sử dụng mạng. 
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
· Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng lực riêng: 
· Chia sẻ trải nghiệm sử dụng mạng. 
· Nhận diện nguy cơ mất an toàn khi sử dụng mạng.
3. Phẩm chất
· Tự lực, trách nhiệm: chủ động sắp xếp thời gian và sử dụng thời gian hợp lí, có ý thức tự giác; tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
+ Tích hợp QCN: Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Giấy, bút, bút màu. 
· Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề
2. Đối với học sinh
· SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
· Đồ dùng học tập theo yêu cầu của GV. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: An toàn khi giao tiếp trên mạng
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng
- Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.
b. Cách tiến hành	
- GV cho HS xem video về “Bảo vệ trẻ em trên mạng”
https://youtu.be/oLUNmgpv5IE 
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi sau: 
+ Em thấy internet đem lại những tiện ích gì? 
+ Bên cạnh những tiện ích, internet còn ẩn chứa điều gì? 
+ Để sử dụng internet hiệu quả ta cần làm gì? 
- GV mời đại diện một số HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án:
+ Internet giúp con người giao tiếp, trò chuyện, mua sắm, giải trí, học tập trực tuyến không phụ thuộc vào vị trí, khoảng cách đồng thời tìm kiếm thông tin nhanh chóng, dễ dàng.
+ Internet cũng ẩn chứa những mặt tối bởi những thông tin, video xấu độc, dụ dỗ trẻ thực hiện những hành vi tiêu cực, gây tổn thương đến tâm lí...
+ Để sử dụng internet một cách hiệu quả, trẻ cần hiểu biết và nâng cao nhận thức về lợi ích và tác hại của internet. . 
- GV tổng kết và dẫn dắt vào bài học: Video đã cho ta thấy được những nguy cơ gây mất an toàn khi sử dụng mạng. Để tìm hiểu sâu hơn, chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay nhé – Tuần 9 – Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: An toàn khi giao tiếp trên mạng.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Chia sẻ trải nghiệm sử dụng mạng 
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Chia sẻ được những trải nghiệm của bản thân khi sử dụng mạng. 
- Nêu được những lợi ích mà mạng mang lại cho bản thân. 
b. Cách tiến hành:
- GV chia lớp thành các nhóm (4 – 6 HS). 
- GV tổ chức cho HS chia sẻ trong nhóm về trải nghiệm sử dụng mạng của bản thân theo gợi ý: 
+ Những nội dung em thường truy cập trên mạng. 
+ Điều thú vị mà em thấy từ mạng. 
+ Ứng dụng của mạng trong học tập và cuộc sống. 
+ Những lợi ích mà mạng mang lại. 
- GV tổ chức cho HS các nhóm tiến hành thảo luận. Mỗi nhóm cử một bạn làm thư kí ghi chép lại kết quả thảo luận của nhóm. 
- GV mời 2 – 3 HS chia sẻ trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét.  
- GV khuyến khích HS chia sẻ những tình huống trải nghiệm cụ thể khi sử dụng mạng. 
- GV mời các nhóm khác đóng góp ý kiến hoặc đặt câu hỏi để hiểu rõ hơn những trải nghiệm sử dụng mạng của bạn. 
- GV kết luận: Ngày nay, mạng (Internet) mang đến rất nhiều lợi ích cho người sử dụng. Có thể kể đến một số lợi ích như: cung cấp nguồn thông tin, kho kiến thức khổng lồ; hỗ trợ học tập trực tuyến; kết nối, trò chuyện được với mọi người; mở ra thế giới giải trí. 
Hoạt động 2: Nhận diện nguy cơ mất an toàn khi sử dụng mạng 
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nhận diện được những nguy cơ mất an toàn khi sử dụng mạng của bản thân, bạn bè và người thân. 
b. Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm (4 HS). 
- GV mời 3 HS lần lượt đọc các tình huống trong SGK tr.29. 
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- GV yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm vụ: Thảo luận, phân tích nguy cơ mất an toàn khi sử dụng mạng trong các tình huống trên. 
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận đáp án hợp lí:
+ Tình huống 1: Đoạn quảng cáo trò chơi có thể chứa vi rút, mã độc đánh cắp thông tin của người dùng, lừa đảo nạp tiền để chơi trò chơi. 
+ Tình huống 2: Đường link có thể chứa vi rút, mã độc, kích động, dụ dỗ, lôi kéo, bắt nạt, tấn công qua mạng. 
+ Tình huống 3: Linh có thể bị lộ thông tin cá nhân, bị phụ thuộc và nghiệm mạng. 
- GV cho HS xem video “Tiêu Điểm: Nguy cơ tiềm ẩn trên không gian mạng”
https://youtu.be/vw4K3CsTcxQ (0:39 đến 5:27). 
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi và trả lời câu hỏi sau:
+ Thực trạng sử dụng Internet của trẻ như thế nào? Những nền tảng, ứng dụng nào được trẻ sử dụng nhiều nhất? 
+ Nêu những nguy cơ mà học sinh gặp phải khi sử dụng mạng?
+ Việc tiếp xúc với những nguy cơ gây mất an toàn trên để lại những hậu quả gì cho trẻ?
- GV mời đại diện một số HS trình bày. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận đáp án hợp lí:
+ Trẻ nhỏ sử dụng Internet ngày càng nhiều đồng thời thời gian sử dụng ngày càng tăng. Những nền tảng mạng xã hội nhu Facebook, nền tảng phát video như Youtube và các ứng dụng chơi game được cài đặt và sử dụng nhiều hơn cả. 
+ Trẻ gặp rất nhiều nguy cơ như mất thông tin cá nhân, nghiện mạng xã hội, thực hiện theo các video hướng dẫn tiêu cực, tham gia các trò chơi bạo lực, cổ súy văn hóa phẩm đồi trụy...
+ Không chỉ gặp những nguy cơ tấn công trên mạng, trẻ còn bị ảnh hưởng xấu đến tâm lí, nhận thức thậm chí là về sức khỏe thể lực. 
- GV tổ chức cho HS kể về những nguy cơ mất an toàn khác khi sử dụng mạng mà mình biết hoặc đã từng trải qua.
- GV khuyến khích HS thể hiện theo sơ đồ tư duy, bảng biểu. 
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- GV mời HS xung phong kể thêm các nguy cơ khác. 
- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận đáp án đúng:
+ Ăn cắp, phát tán thông tin, hình ảnh riêng tư của cá nhân. 
+ Đánh cắp tài khoản mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 
+ Bị tấn công bằng lời nói khiếm nhã, không chuẩn mực trên mạng. 
+ Bị lôi kéo, tham gia vào các hoạt động phi pháp, tìm hiểu về nội dung bạo lực, đồi trụy không phù hợp với lứa tuổi. 
+ Bị đánh cắp, chiếm đoạt các nội dung, sản phẩm cá nhân được đăng trên mạng xã hội...
- GV kết luận: Không gian mạng là một môi trường rất mở. trên mạng, mọi người có thể liên lạc, chia sẻ thông tin với nhau một cách dễ dàng. Chính vì dễ dàng liên hệ nên không gian mạng chứa đựng nhiều nguy cơ mất an toàn:
+ Tin giả và tin tức không hợp pháp. 
+ Lừa đảo trên mạng. 
+ Lộ thông tin cá nhân. 
+ Dụ dỗ, lôi kéo, bắt nạt, tấn công qua mạng. 
+ Phụ thuộc hoặc nghiện mạng. 
Các em cần nhận diện được những nguy cơ mất an toàn để rút ra bài học cho bản thân về cách sử dụng mạng an toàn. 
+ Tích hợp QCN: Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học.
b. Cách tiến hành
Bài tập trắc nghiệm: 
- GV cho HS làm việc cá nhân để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:
Câu 1: Đâu là mạng xã hội thường được mọi người sử dụng? 
A. G-mail. 
B. Google. 
C. Tiktok. 
D. Microsoft Edge. 
Câu 2: Đâu là ứng dụng của mạng Internet giúp chúng ta học tập từ xa một cách dễ dàng? 
A. Microsoft team. 
B. Office 360. 
C. Word. 
D. Powerpoint. 
Câu 3: Theo em, ý nào sau đây không đúng khi nói về lại lợi ích mà mạng đem lại cho con người trong cuộc sống hàng ngày? 
A. Cung cấp nguồn thông tin liên tục. 
B. Hỗ trợ học tập trực tuyến một cách dễ dàng. 
C. Gây lộ lọt thông tin cá nhân. 
D. Mở ra thế giới giải trí phong phú. 
Câu 4: Khi nhận được một lời mời kết bạn của một người lạ  mặt trên mạng, em đối mặt với nguy cơ nào? 
A. Lừa đảo qua mạng. 
B. Phụ thuộc vào mạng. 
C. Nghiện mạng.
D. Tin giả và tin tức không hợp pháp. 
Câu 5: Đâu không phải yếu tố bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng mạng? 
A. Tính cách. 
B. Năng lực. 
C. Nhận thức. 
D. Hành vi. 
- GV mời 2 -3 HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	C
	A
	C
	A
	B


* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:
+ Ôn lại các kiến thức đã học hôm nay.
+ Trao đổi với người thân về những nguy cơ mất an toàn khi sử dụng mạng an toàn. 
	






- HS xem video. 


- HS thảo luận nhóm đôi. 





- HS trả lời câu hỏi. 

- HS lắng nghe và tiếp thu. 











- HS lắng nghe GV giới thiệu bài học. 













- HS lắng nghe, thực hiện theo hướng dẫn của GV. 





- HS lắng nghe, thực hiện.  


- HS chia sẻ. 



- HS đóng góp ý kiến hoặc đặt câu hỏi.

- HS lắng nghe, tiếp thu. 













- HS làm việc nhóm. 
- HS đọc tình huống. 














- HS thảo luận. 


- HS trình bày. 


- HS lắng nghe, tiếp thu. 








- HS xem video. 



- HS thảo luận nhóm đôi. 








- HS trình bày. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 













- HS thực hiện. 


- HS tham khảo cách trình bày.








- HS trình bày. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 












- HS lắng nghe, ghi nhớ. 






















- HS làm việc cá nhân. 






























- HS trả lời. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 




- HS lắng nghe, tiếp thu






- HS lắng nghe, ghi chú.



-------------------------------------------------------------
(1A)
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Ôn tập và đánh giá chủ đề Trường học(T2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Về nhận thức khoa học:
- Hệ thống được nội dung đã học về chủ đề trường học: lớp học và hoạt động diễn ra trong lớp học; trường học và hoạt động diễn ra trong trường học.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:
- Củng cố kĩ năng quan sát, đặt câu hỏi, trình bày và bảo vệ ý kiến của mình.
* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
- Thực hành sử dụng đồ dùng của lớp học, trường học.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Giáo án, Sách giáo khoa.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
-Ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: y/c học sinh giới thiệu về trường học của mình.
2.KHÁM PHÁ:
-Gv nhận xét, giới thiệu bài mới.
3.HOẠT ĐỘNG:
Sử dụng đồ dùng của lớp học, trường học.
*Hoạt động 2: Thực hành sử dụng một số đồ dùng ở trường.
- Gv hướng dẫn học sinh cách sử dụng cẩn thận và đúng cách một số đồ dùng
VD: bàn ghế, quạt trần, vòi nước....
-Gv y/c hs thảo luận nhóm 6 thực hành cách sử dụng đồ dùng.
-Các nhóm sẽ lần lượt được thực hành sử dụng các đồ dùng (bàn ghế, quạt trần, vòi nước).
-Gv gọi đại diện một số nhóm thực hành sử dụng các đồ dùng.
-Hs khác nhận xét cách sử dụng của nhóm bạn. 
-Gv nhận xét, hoàn thiện cách sử dụng cẩn thận và đúng cách với một số đồ dùng.
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-Gv nhận xét tiết học, tuyên dương hs tích cực tham gia xây dựng bài.
	
-Hs trả lời.


-Hs lắng nghe.




-Hs quan sát, tiếp thu.

-Hs thảo luận nhóm 6.

-Các nhóm lắng nghe, thực hành.


-Đại diện 1 số nhóm thực hành trước lớp.
-Hs nhận xét 

-Hs lắng nghe, tiếp thu.


-Hs lắng nghe, tiếp thu.


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng (1A):
Thứ Năm ngày 07 tháng 11 năm 2024
TIẾNG VIỆT
Bài 49. ơm, ơp (T1+T2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
[bookmark: bookmark2566]- Nhận biết các vần ơm, ơp; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ơm, ơp.
[bookmark: bookmark2567]- Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ơm, vần ơp.
[bookmark: bookmark2568]- Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Ví dụ.
[bookmark: bookmark2569]- Viết đúng các vần ơm, ơp, các tiếng cơm, (tia) chớp (trên bảng con).
[bookmark: bookmark2570]II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- Giáo án
[bookmark: bookmark2571]- Sgk, vở ô li, vở BT, bảng con.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
*KIỂM TRA BÀI CŨ: 
GV kiểm tra 2 HS đọc bài Chậm... như thỏ (bài 48).
2.KHÁM PHÁ:
- Giới thiệu bài: vần ơm, vần ơp.
3.HOẠT ĐỘNG:
3.1.Chia sẻ và khám phá (BT 1: Làm quen)
*Dạy vần ơm
-HS đọc từng chữ ơ - mờ - ơm. 
-Phân tích vần ơm. / Đánh vần: ơ - mờ - ơm / ơm.
·  -HS xem hình, hỏi: Đây là cái gì?
[bookmark: bookmark2577]-HS nói: cơm. / Phân tích tiếng cơm. /         -        - Đánh vần: cờ - ơm - cơm / cơm. / Đánh vần, đọc trơn: ơ - mờ - ơm / cờ - ơm - cơm / cơm.
1.1. [bookmark: bookmark2576]*Dạy vần ơp (như vần ơm)
· Phân tích vần ơp. Đánh vần: ơ - pờ - ơp / ơp. Phân tích tiếng chớp. / Đánh vần: chờ - ơp - chơp - sắc - chớp.
· [bookmark: bookmark2579]Đánh vần, đọc trơn: ơ - pờ - ơp / chờ - ơp - chơp - sắc - chớp / tia chớp.
[bookmark: bookmark2578]        * Củng cố: HS nói 2 vần mới học: ơm, ơp, 2 tiếng mới học: cơm, chớp.
3.2. Luyện tập:
*Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng nào có vần ơm? Tiếng nào có vần ơp?)
· HS đọc từng chữ dưới hình: bơm, lớp, bờm ngựa,... GV giải nghĩa: bờm ngựa (đám lông dài mọc trên cổ, trên gáy ngựa), nơm (đồ đan thưa bằng tre, hình cái chuông, dùng để chụp bắt cá).
· HS tìm tiếng có vần ơm, vần ơp, làm bài trong VBT. / 2 HS nói kết quả.
· GV chỉ từng chữ, cả lớp: Tiếng bơm có vần ơm. Tiếng lớp có vần ơp,...
· HS nói thêm 3-4 tiếng ngoài bài có vần ơm (đơm, sớm, thơm,...); có vần ơp
(chợp, khớp, rợp,...).
3.3.Tập viết (bảng con - BT 4)
a) HS đọc các vần, tiếng vừa học: ơm, ơp, cơm, tia chớp.
b) Viết vần ơm, ơp
- 1 HS đọc, nói cách viết vần ơm
· GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn: viết ơ trước, m sau; các chữ đều cao 2 li. / Làm tương tự với vần ơp.
c) Viết: cơm, tia chóp (như mục b)
· GV hướng dẫn: Chú ý nét nối, khoảng cách, độ cao giữa các chữ; dấu sắc đặt trên ơ (chớp). / HS viết: cơm, (tia) chớp
· GV cùng HS nhận xét
TIẾT 2
3.4. Tập đọc (BT 3)
a) [bookmark: bookmark2592]GV giới thiệu: Bài đọc là mẩu chuyện vui về tính cách của bạn Bi.
b) [bookmark: bookmark2593]GV đọc mẫu.
c) [bookmark: bookmark2594]Luyện đọc từ ngữ: chị Thơm, quả cam, ra lớp, tiếp, Bốp, nhầm.
d) [bookmark: bookmark2595]Luyện đọc câu
· [bookmark: bookmark2596]GV: Bài có 10 câu. GV chỉ từng câu, HS đọc vỡ.
· [bookmark: bookmark2597]Đọc tiếp nối từng câu (vài lượt).
e) [bookmark: bookmark2598]Thi đọc tiếp nối 2 đoạn (4 câu / 6 câu); thi đọc cả bài.
g) Tìm hiểu bài đọc
· [bookmark: bookmark2599]GV nêu YC, chỉ từng cụm từ ngữ cho HS đọc.
· [bookmark: bookmark2600]HS làm bài trên VBT. /1 HS đọc đáp án (GV ghép các thẻ từ trên bảng).
· [bookmark: bookmark2601]Cả lớp đọc 2 câu đã ghép hoàn chỉnh:
·  a - 2) Chị Thơm chỉ đưa ra ví dụ. / b -1) Bi cho là chị Thơm nhầm.
· [bookmark: bookmark2602][bookmark: bookmark2603]GV: Chị Thơm có nhầm không? 
· GV: Câu chuyện có gì vui? 
-. GV: Ra đề toán cho Bi, chị Thơm luôn lấy ví dụ. Nhưng Bi không thích các ví dụ đó. Bi luôn đòi hỏi chị Thơm phải ra đề toán đúng thực tế.
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-Gv nhận xét tiết học, nhắc nhở hs về chuẩn bị bài sau.
	

-Hs đọc bài.

-Hs nhắc tên bài.



-HS đọc ơ - mờ - ơm
-HS phân tích đánh vần:ơ - mờ - ơm / ơm.
-HS trả lời: bát cơm
-HS nói : Cơm
-Phân tích đánh vần, đọc trơn




-HS phân tích,đánh vần , đọc trơn



-HS nói:ơm, ơp, cơm, chớp.




- Hs đọc bài



- Hs thực hiện

- Hs đọc

-Hs nêu



-HS đọc

-HS nói

-HS lắng nghe

-HS viết: ơm, ơp (2 lần).

-Hs thực hiện



-HS nhận xét


-HS lắng nghe



- Hs luyện đọc




- Hs thực hiện

- Hs thực hiện

- Hs thực hiện

- Hs thực hiện

-Chị Thơm không nhầm. Chị chỉ nêu ví dụ).
   -Chị Thơm chỉ đưa ví dụ, nhưng Bi luôn cho là chị Thơm nhầm

-Hs lắng nghe.


-Hs lắng nghe, tiếp thu.


---------------------------------------------------------
Chiều (5B):
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
An toàn khi giao tiếp trên mạng
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Chia sẻ được trải nghiệm của bản thân khi sử dụng mạng trong học tập và cuộc sống.
· Nhận diện được những nguy cơ mất an toàn khi sử dụng mạng. 
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
· Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng lực riêng: 
· Chia sẻ trải nghiệm sử dụng mạng. 
· Nhận diện nguy cơ mất an toàn khi sử dụng mạng.
3. Phẩm chất
· Tự lực, trách nhiệm: chủ động sắp xếp thời gian và sử dụng thời gian hợp lí, có ý thức tự giác; tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
+ Tích hợp QCN: Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Giấy, bút, bút màu. 
· Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề
2. Đối với học sinh
· SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
· Đồ dùng học tập theo yêu cầu của GV. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: An toàn khi giao tiếp trên mạng
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng
- Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.
b. Cách tiến hành	
- GV cho HS xem video về “Bảo vệ trẻ em trên mạng”
https://youtu.be/oLUNmgpv5IE 
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi sau: 
+ Em thấy internet đem lại những tiện ích gì? 
+ Bên cạnh những tiện ích, internet còn ẩn chứa điều gì? 
+ Để sử dụng internet hiệu quả ta cần làm gì? 
- GV mời đại diện một số HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án:
+ Internet giúp con người giao tiếp, trò chuyện, mua sắm, giải trí, học tập trực tuyến không phụ thuộc vào vị trí, khoảng cách đồng thời tìm kiếm thông tin nhanh chóng, dễ dàng.
+ Internet cũng ẩn chứa những mặt tối bởi những thông tin, video xấu độc, dụ dỗ trẻ thực hiện những hành vi tiêu cực, gây tổn thương đến tâm lí...
+ Để sử dụng internet một cách hiệu quả, trẻ cần hiểu biết và nâng cao nhận thức về lợi ích và tác hại của internet. . 
- GV tổng kết và dẫn dắt vào bài học: Video đã cho ta thấy được những nguy cơ gây mất an toàn khi sử dụng mạng. Để tìm hiểu sâu hơn, chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay nhé – Tuần 9 – Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: An toàn khi giao tiếp trên mạng.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Chia sẻ trải nghiệm sử dụng mạng 
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Chia sẻ được những trải nghiệm của bản thân khi sử dụng mạng. 
- Nêu được những lợi ích mà mạng mang lại cho bản thân. 
b. Cách tiến hành:
- GV chia lớp thành các nhóm (4 – 6 HS). 
- GV tổ chức cho HS chia sẻ trong nhóm về trải nghiệm sử dụng mạng của bản thân theo gợi ý: 
+ Những nội dung em thường truy cập trên mạng. 
+ Điều thú vị mà em thấy từ mạng. 
+ Ứng dụng của mạng trong học tập và cuộc sống. 
+ Những lợi ích mà mạng mang lại. 
- GV tổ chức cho HS các nhóm tiến hành thảo luận. Mỗi nhóm cử một bạn làm thư kí ghi chép lại kết quả thảo luận của nhóm. 
- GV mời 2 – 3 HS chia sẻ trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét.  
- GV khuyến khích HS chia sẻ những tình huống trải nghiệm cụ thể khi sử dụng mạng. 
- GV mời các nhóm khác đóng góp ý kiến hoặc đặt câu hỏi để hiểu rõ hơn những trải nghiệm sử dụng mạng của bạn. 
- GV kết luận: Ngày nay, mạng (Internet) mang đến rất nhiều lợi ích cho người sử dụng. Có thể kể đến một số lợi ích như: cung cấp nguồn thông tin, kho kiến thức khổng lồ; hỗ trợ học tập trực tuyến; kết nối, trò chuyện được với mọi người; mở ra thế giới giải trí. 
Hoạt động 2: Nhận diện nguy cơ mất an toàn khi sử dụng mạng 
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nhận diện được những nguy cơ mất an toàn khi sử dụng mạng của bản thân, bạn bè và người thân. 
b. Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm (4 HS). 
- GV mời 3 HS lần lượt đọc các tình huống trong SGK tr.29. 
[image: ]
- GV yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm vụ: Thảo luận, phân tích nguy cơ mất an toàn khi sử dụng mạng trong các tình huống trên. 
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận đáp án hợp lí:
+ Tình huống 1: Đoạn quảng cáo trò chơi có thể chứa vi rút, mã độc đánh cắp thông tin của người dùng, lừa đảo nạp tiền để chơi trò chơi. 
+ Tình huống 2: Đường link có thể chứa vi rút, mã độc, kích động, dụ dỗ, lôi kéo, bắt nạt, tấn công qua mạng. 
+ Tình huống 3: Linh có thể bị lộ thông tin cá nhân, bị phụ thuộc và nghiệm mạng. 
- GV cho HS xem video “Tiêu Điểm: Nguy cơ tiềm ẩn trên không gian mạng”
https://youtu.be/vw4K3CsTcxQ (0:39 đến 5:27). 
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi và trả lời câu hỏi sau:
+ Thực trạng sử dụng Internet của trẻ như thế nào? Những nền tảng, ứng dụng nào được trẻ sử dụng nhiều nhất? 
+ Nêu những nguy cơ mà học sinh gặp phải khi sử dụng mạng?
+ Việc tiếp xúc với những nguy cơ gây mất an toàn trên để lại những hậu quả gì cho trẻ?
- GV mời đại diện một số HS trình bày. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận đáp án hợp lí:
+ Trẻ nhỏ sử dụng Internet ngày càng nhiều đồng thời thời gian sử dụng ngày càng tăng. Những nền tảng mạng xã hội nhu Facebook, nền tảng phát video như Youtube và các ứng dụng chơi game được cài đặt và sử dụng nhiều hơn cả. 
+ Trẻ gặp rất nhiều nguy cơ như mất thông tin cá nhân, nghiện mạng xã hội, thực hiện theo các video hướng dẫn tiêu cực, tham gia các trò chơi bạo lực, cổ súy văn hóa phẩm đồi trụy...
+ Không chỉ gặp những nguy cơ tấn công trên mạng, trẻ còn bị ảnh hưởng xấu đến tâm lí, nhận thức thậm chí là về sức khỏe thể lực. 
- GV tổ chức cho HS kể về những nguy cơ mất an toàn khác khi sử dụng mạng mà mình biết hoặc đã từng trải qua.
- GV khuyến khích HS thể hiện theo sơ đồ tư duy, bảng biểu. 
[image: ]
- GV mời HS xung phong kể thêm các nguy cơ khác. 
- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận đáp án đúng:
+ Ăn cắp, phát tán thông tin, hình ảnh riêng tư của cá nhân. 
+ Đánh cắp tài khoản mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 
+ Bị tấn công bằng lời nói khiếm nhã, không chuẩn mực trên mạng. 
+ Bị lôi kéo, tham gia vào các hoạt động phi pháp, tìm hiểu về nội dung bạo lực, đồi trụy không phù hợp với lứa tuổi. 
+ Bị đánh cắp, chiếm đoạt các nội dung, sản phẩm cá nhân được đăng trên mạng xã hội...
- GV kết luận: Không gian mạng là một môi trường rất mở. trên mạng, mọi người có thể liên lạc, chia sẻ thông tin với nhau một cách dễ dàng. Chính vì dễ dàng liên hệ nên không gian mạng chứa đựng nhiều nguy cơ mất an toàn:
+ Tin giả và tin tức không hợp pháp. 
+ Lừa đảo trên mạng. 
+ Lộ thông tin cá nhân. 
+ Dụ dỗ, lôi kéo, bắt nạt, tấn công qua mạng. 
+ Phụ thuộc hoặc nghiện mạng. 
Các em cần nhận diện được những nguy cơ mất an toàn để rút ra bài học cho bản thân về cách sử dụng mạng an toàn. 
+ Tích hợp QCN: Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học.
b. Cách tiến hành
Bài tập trắc nghiệm: 
- GV cho HS làm việc cá nhân để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:
Câu 1: Đâu là mạng xã hội thường được mọi người sử dụng? 
A. G-mail. 
B. Google. 
C. Tiktok. 
D. Microsoft Edge. 
Câu 2: Đâu là ứng dụng của mạng Internet giúp chúng ta học tập từ xa một cách dễ dàng? 
A. Microsoft team. 
B. Office 360. 
C. Word. 
D. Powerpoint. 
Câu 3: Theo em, ý nào sau đây không đúng khi nói về lại lợi ích mà mạng đem lại cho con người trong cuộc sống hàng ngày? 
A. Cung cấp nguồn thông tin liên tục. 
B. Hỗ trợ học tập trực tuyến một cách dễ dàng. 
C. Gây lộ lọt thông tin cá nhân. 
D. Mở ra thế giới giải trí phong phú. 
Câu 4: Khi nhận được một lời mời kết bạn của một người lạ  mặt trên mạng, em đối mặt với nguy cơ nào? 
A. Lừa đảo qua mạng. 
B. Phụ thuộc vào mạng. 
C. Nghiện mạng.
D. Tin giả và tin tức không hợp pháp. 
Câu 5: Đâu không phải yếu tố bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng mạng? 
A. Tính cách. 
B. Năng lực. 
C. Nhận thức. 
D. Hành vi. 
- GV mời 2 -3 HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	C
	A
	C
	A
	B


* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:
+ Ôn lại các kiến thức đã học hôm nay.
+ Trao đổi với người thân về những nguy cơ mất an toàn khi sử dụng mạng an toàn. 
	






- HS xem video. 


- HS thảo luận nhóm đôi. 





- HS trả lời câu hỏi. 

- HS lắng nghe và tiếp thu. 











- HS lắng nghe GV giới thiệu bài học. 















- HS lắng nghe, thực hiện theo hướng dẫn của GV. 





- HS lắng nghe, thực hiện.  


- HS chia sẻ. 



- HS đóng góp ý kiến hoặc đặt câu hỏi.

- HS lắng nghe, tiếp thu. 














- HS làm việc nhóm. 
- HS đọc tình huống. 














- HS thảo luận. 


- HS trình bày. 


- HS lắng nghe, tiếp thu. 








- HS xem video. 




- HS thảo luận nhóm đôi. 








- HS trình bày. 


- HS lắng nghe, tiếp thu. 














- HS thực hiện. 


- HS tham khảo cách trình bày.








- HS trình bày. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 












- HS lắng nghe, ghi nhớ. 






















- HS làm việc cá nhân. 






























- HS trả lời. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 




- HS lắng nghe, tiếp thu






- HS lắng nghe, ghi chú.



----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng (1B):
Thứ Sáu ngày 08 tháng 11 năm 2024
TOÁN 3
Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Tìm được kết quả các phép cộng có kết quả đến 10 (trong phạm vi 10) và thành lập Bảng cộng trong phạm vi 10.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
-- Thông qua việc thao tác với que tính hoặc các chấm tròn, HS có cơ hội được phát triển NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
- Phát triển các NL toán học:NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Các que tính, các chấm tròn, các thẻ phép tính.
- Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép cộng trong phạm vi 10.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
-Lớp hát
2.KHÁM PHÁ:
-Gv giới thiệu bài học, gọi hs nêu tên bài.
3.LUYỆN TẬP:
[bookmark: bookmark1076][bookmark: bookmark1075][bookmark: bookmark1077]Bài 2
[bookmark: bookmark1078]- Gv gọi hs nêu yêu cầu.
- Gv hướng dẫn hs làm bài: Thực hiện tính cộng để tìm kết quả rồi chọn ô có số chỉ kết quả tương ứng; Thảo luận với bạn về chọn ô có sổ chỉ kết quả thích hợp; 
- GV chốt lại cách làm bài. Có thể tổ chức thành trò chơi chọn thẻ “kết quả” đề gắn với thẻ “phép tính” tương ứng.
-Hs làm trình bày bài làm.
-Gv nhận xét, chốt kết quả đúng.
[bookmark: bookmark1082][bookmark: bookmark1080][bookmark: bookmark1081]Bài 3:
- Gv gọi hs nêu yêu cầu
[bookmark: bookmark1083]- Cho HS quan sát tranh, thảo luận nhóm đôi suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. 
a) Hai đội chơi kéo co. Bên trái có 5 bạn. Bên phải có 5 bạn. Có tất cả bao nhiêu bạn? Phép tính tương ứng là 5 + 5 = 10.
b) Có 7 bạn đang trồng cây. Thêm 2 bạn cầm bình tưới đi đến. Có tất cả bao nhiêu bạn? Phép tính tương ứng là 7 + 2 = 9.
- GV khuyến khích HS suy nghĩ, nói theo cách của mình và khuyến khích HS trong lớp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.
-Gv gọi đại diện 1 số nhóm trình bày.
-Gv nhận xét, chữa bài.
4. CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
- Gv nhận xét tiết học. Củng cố lại kiến thức bài học.
	
-HS hát

-Hs lắng nghe, nhắc lại tên bài.


-Hs nêu yêu cầu
-Hs lắng nghe.


-Hs làm bài cá nhân.

-Hs trình bày bài làm.
-Hs lắng nghe, tiếp thu.

-hs nêu yêu cầu.
-Hs quan sát tranh, thảo luận nhóm đôi.







-Hs lắng nghe.

-Đại diện 1 số nhóm trình bày.
-Hs lắng nghe, chữa bài.

-Hs trả lời
- Hs lắng nghe, tiếp thu.


-----------------------------------------------------------
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Ôn tập và đánh giá chủ đề Trường học(T2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Về nhận thức khoa học:
- Hệ thống được nội dung đã học về chủ đề trường học: lớp học và hoạt động diễn ra trong lớp học; trường học và hoạt động diễn ra trong trường học.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:
- Củng cố kĩ năng quan sát, đặt câu hỏi, trình bày và bảo vệ ý kiến của mình.
* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
- Thực hành sử dụng đồ dùng của lớp học, trường học.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Giáo án, Sách giáo khoa.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
-Ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: y/c học sinh giới thiệu về trường học của mình.
2.KHÁM PHÁ:
-Gv nhận xét, giới thiệu bài mới.
3.HOẠT ĐỘNG:
Sử dụng đồ dùng của lớp học, trường học.
*Hoạt động 2: Thực hành sử dụng một số đồ dùng ở trường.
- Gv hướng dẫn học sinh cách sử dụng cẩn thận và đúng cách một số đồ dùng
VD: bàn ghế, quạt trần, vòi nước....
-Gv y/c hs thảo luận nhóm 6 thực hành cách sử dụng đồ dùng.
-Các nhóm sẽ lần lượt được thực hành sử dụng các đồ dùng (bàn ghế, quạt trần, vòi nước).
-Gv gọi đại diện một số nhóm thực hành sử dụng các đồ dùng.
-Hs khác nhận xét cách sử dụng của nhóm bạn. 
-Gv nhận xét, hoàn thiện cách sử dụng cẩn thận và đúng cách với một số đồ dùng.
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-Gv nhận xét tiết học, tuyên dương hs tích cực tham gia xây dựng bài.
	
-Hs trả lời.


-Hs lắng nghe.




-Hs quan sát, tiếp thu.

-Hs thảo luận nhóm 6.

-Các nhóm lắng nghe, thực hành.


-Đại diện 1 số nhóm thực hành trước lớp.
-Hs nhận xét 

-Hs lắng nghe, tiếp thu.

-Hs lắng nghe, tiếp thu.


-------------------------------------------------------------
TOÁN * 3
Phép cộng trong phạm vi 10 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Củng cố về làm bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 10.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
* Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.
- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	C. Vận dụng, phát triển.
1. KTBC.
2. Bài mới.
a. Giới thiệu bài.
b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài 9. Viết số thích hợp vào chỗ trống (theo mẫu )
- GV nêu yêu cầu, cho HS quan sát hình
- GV Hướng dẫn HS làm bài.
- Yêu cầu HS làm cá nhân rồi đổi vở kiểm tra chéo.
- Gv nhận xét
* Bài 10. Tô màu vào các mảnh ghép chứa phép tính có kết quả bằng 7
- GV nêu yêu cầu, cho HS quan sát hình
- GV Hướng dẫn HS làm bài.
- Mời HS nêu trước lớp
- Nhận xét, chữa bài
3. Củng cố- dặn dò.
- Nhận xét tiết học
- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	





- 2 HS nhắc lại yêu cầu
- HS làm bài
- HS nhận xét bài bạn.
- HS trình bày bài


- 2 HS nhắc lại yêu cầu
- HS làm bài
- HS trình bày bài
- HS nhận xét bài bạn.

-Hs lắng nghe, tiếp thu.


------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT *
Ôn tập
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết các vần iêm, yêm, iêp, om, op, ôm, ôp, ơm, ơp đánh vần, viết được một số tiếng và từ có chứa vần iêm, yêm, iêp, om, op, ôm, ôp, ơm, ơp.
- Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có các vần iêm, yêm, iêp, om, op, ôm, ôp, ơm, ơp.
- Rèn kỹ năng đọc trơn, viết chữ đúng mẫu đều, đẹp, đảm bảo tốc độ.
- HS có ý thức tự giác học tập tốt
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
-Vở Tiếng Việt tăng
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI DỘNG :
Kiểm tra bài cũ :
- GV gọi HS nhắc lại các vần đã học trong tuần.
- GV nhận xét; đánh giá
2. KHÁM PHÁ :
- GV giới thiệu bài
3. LUYỆN TẬP :
- Đọc bài trong SGK 
- HS nghe để nhận xét.
* Luyện đọc từ ngoài bài 
- GV đưa: kiểm tra, hiệp sĩ, yếm đỏ, hòm thư, tóp mỡ, hộp quà, gốm sứ, rơm rạ, lớp phó...
- GV cho HS luyện đọc thầm trong 5 phút bài trên bảng.
-Yêu cầu HS gạch chân các tiếng có vần  “iêm, yêm, iêp, om, op, ôm, ôp, ơm, ơp”.
- Cho HS luyện đọc các tiếng có vần “âm, âp, em, ep, êm, êp, im, ip”.
- Tìm tiếng có chứa vần “iêm, yêm, iêp, om, op, ôm, ôp, ơm, ơp” yêu cầu HS luyện đọc.
* Luyện viết
- GV đọc cho HS viết: kiểm tra, hiệp sĩ, yếm đỏ, hòm thư, tóp mỡ, hộp quà, gốm sứ, rơm rạ, lớp phó…
- Nhận xét.
4. CỦNG CỐ, DẶN DÒ: 
- GV nhận xét chung giờ học.
- Nhắc học sinh về chuẩn bị bài tiếp theo.
	

· HS nhắc lại.





- HS đọc cá nhân đồng thanh kết hợp đánh vần, phân tích.




- HS luyện đọc thầm

- HS lên nêu các tiếng
- HS đọc cá nhân; đồng thanh kết hợp đánh vần; phân tích.

- HS tìm và đọc đồng thanh.

- HS nghe viết bài vào vở.

- HS nghe để rút kinh nghiệm.


-HS lắng nghe, tiếp thu.


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều (1A):
TOÁN * 3
Phép cộng trong phạm vi 10 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Củng cố về làm bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 10.
[bookmark: _GoBack]- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
* Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.
- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	C. Vận dụng, phát triển.
1. KTBC.
2. Bài mới.
a. Giới thiệu bài.
b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài 9. Viết số thích hợp vào chỗ trống (theo mẫu )
- GV nêu yêu cầu, cho HS quan sát hình
- GV Hướng dẫn HS làm bài.
- Yêu cầu HS làm cá nhân rồi đổi vở kiểm tra chéo.
- Gv nhận xét
* Bài 10. Tô màu vào các mảnh ghép chứa phép tính có kết quả bằng 7
- GV nêu yêu cầu, cho HS quan sát hình
- GV Hướng dẫn HS làm bài.
- Mời HS nêu trước lớp
- Nhận xét, chữa bài
3. Củng cố- dặn dò.
- Nhận xét tiết học
- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	





- 2 HS nhắc lại yêu cầu
- HS làm bài
- HS nhận xét bài bạn.
- HS trình bày bài


- 2 HS nhắc lại yêu cầu
- HS làm bài
- HS trình bày bài
- HS nhận xét bài bạn.

-Hs lắng nghe, tiếp thu.


----------------------------------------------------------------------------------------------------
(1C):
TIẾNG VIỆT
Bài 50. Kể chuyện Vịt con và Sơn ca
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
· [bookmark: bookmark2616]Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.
· [bookmark: bookmark2617]Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh.
· [bookmark: bookmark2618]Nhìn tranh, có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.
· [bookmark: bookmark2619]Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Mỗi người đều có ưu điểm riêng. Vịt con không biết hát nhưng dũng cảm và tốt bụng, đã cứu gà con thoát khỏi nguy hiểm.
[bookmark: bookmark2620]II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
· Giáo án, Tranh minh hoạ truyện kể trong SGK (phóng to).
[bookmark: bookmark2621]III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	[bookmark: bookmark2622]1.KHỞI ĐỘNG:
*KIỂM TRA BÀI CŨ:
GV chỉ 3 tranh đầu của truyện Ba chú lợn con (bài 44), nêu từng câu hỏi, mời 1 HS trả lời. Làm tương tự với HS 2 và tranh 4, 5, 6.
	

- Hs trả bài cũ

	2.KHÁM PHÁ:
-Gv giới thiệu bài , ghi bảng.
3.HOẠT ĐỘNG:
3.1.Chia sẻ và Giới thiệu câu chuyện (gợi ý)
[bookmark: bookmark2625]-Quan sát và phỏng đoán: GV chỉ tranh minh hoạ, HS quan sát, nói truyện có những con vật nào? 
[bookmark: bookmark2626]Vịt làm gì ở mỗi tranh? 
-Giới thiệu câu chuyện: Thấy sơn ca hót hay, vịt nhờ sơn ca dạy hát nhưng vịt không hát được như sơn ca. Tuy thế, vịt lại có ưu điểm mà các bạn khác không có. Đó là ưu điểm gì? Các em hãy lắng nghe câu chuyện.
	
-Hs lắng nghe.




-HS quan sát tranh 
-Vịt, sơn ca, bồ câu, gà con

-Vịt lắng nghe sơn ca hót. Vịt học hát. Vịt lao xuống hồ cứu gà con
-HS lắng nghe

	*Khám phá và luyện tập
3.2.Nghe kể chuyện: GV kể chuyện 3 lần:  

	Vịt và sơn ca
(1) [bookmark: bookmark2628]Một sớm mùa thu, sơn ca cất tiếng hót vang. Bồ câu, gà, vịt say sưa lắng nghe sơn ca hót. Vịt mê giọng hót của sơn ca quá, nó tìm gặp sơn ca, năn nỉ nhờ sơn ca dạy hót.
(2) [bookmark: bookmark2629]Sơn ca nhận lời giúp vịt. Nó hót làm mẫu. Vịt làm theo. Vịt nín thở, ưỡn ngực, vươn cổ. Nhưng nó chỉ thốt lên được mấy tiếng “Cạc! Cạc!”. Vịt buồn lắm. Nó nghĩ mình thật vô tích sự, chả có tài gì.
(3) [bookmark: bookmark2630]Bỗng phía hồ sen có tiếng kêu: “Chiếp! Chiếp!”. Gà con gặp nạn rồi. Vịt lạch bạch lao tới. Các bạn bồ câu, gà trống, sơn ca cũng đi theo.
(4) [bookmark: bookmark2631]Đến hồ sen, vịt nhào ngay xuống nước, bơi gấp đến chỗ gà con đang vùng vẫy. Các bạn lo lắng nhìn theo vịt và gà con. Ngụp lặn một lúc, vịt đã đưa được gà con ướt lướt thướt lên bờ.

(5) [bookmark: bookmark2632]Sơn ca và các bạn nể phục vịt lắm. Các bạn cùng cất tiếng hát vang ngợi khen vịt bơi giỏi và tốt bụng.
Theo Truyện ngụ ngôn dành cho bé (Nguyễn Ly kể)


	3.3.Trả lời câu hỏi theo tranh
a) [bookmark: bookmark2634]Mỗi HS trả lời câu hỏi theo 1 tranh
·  GV chỉ tranh 1, hỏi: Thấy sơn ca hót rất hay, vịt làm gì?
· [bookmark: bookmark2635]GV chỉ tranh 2: Vịt học hát như thế nào? Vì sao nó nghĩ mình vô tích sự? 


· [bookmark: bookmark2636]GV chỉ tranh 3: Vì sao vịt và các bạn đều lao tới hồ sen? 

· [bookmark: bookmark2637]GV chỉ tranh 4: Vịt cứu gà con như thể nào? 

· [bookmark: bookmark2638][bookmark: bookmark2639]GV chỉ tranh 5: Các bạn đã làm gì sau khi vịt cứu gà con? 

b) Mỗi HS trả lời các câu hỏi theo 2 hoặc 3 tranh.
c) [bookmark: bookmark2640][bookmark: bookmark2641]1 HS trả lời tất cả các câu hỏi theo 5 tranh.
3.4.Kể chuyện theo tranh (GV không nêu câu hỏi)
a) [bookmark: bookmark2642]Mồi HS nhìn 2 hoặc 3 tranh, tự kể chuyện.
b) [bookmark: bookmark2643]HS kể chuyện theo tranh bất kì (HS bốc thăm hoặc chơi trò chơi Ô cửa sổ).
c) [bookmark: bookmark2644]1 HS tự kể toàn bộ câu chuyện theo 5 tranh.
* GV cất tranh, 1 HS kể lại câu chuyện. 
- GV cùng HS bình chọn bạn kể chuyện hay, rõ ràng
[bookmark: bookmark2645]3.5.Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện
· [bookmark: bookmark2646]GV: Em nhận xét gì về vịt con?


· [bookmark: bookmark2647]GV: Vịt không biết hát nhung có ưu điểm riêng: dũng cảm, sẵn sàng cứu bạn. Vịt biết giúp đỡ bạn bè nên được các bạn yêu quý. Ai biết giúp đỡ mọi người sẽ được mọi người yêu quý.

	

-  Thấy sơn ca hót rất hay, vịt mê quá. Nó năn nỉ nhờ sơn ca dạy hát.
- Sơn ca hót làm mẫu, vịt làm theo. Vịt nghĩ mình vô tích sự, dù rất cố gắng thì nó cũng chỉ thốt lên được mấy tiếng Cạc! Cạc!
.
- Vì ở phía hồ sen có tiếng gà con Chiếp! Chiếp! kêu cứu.

-Vịt nhào xuống hồ, bơi gấp đến chỗ gà con, đưa được gà lên bờ.
-  Các bạn thán phục vịt con, cùng cất tiếng hát vang ngợi khen vịt bơi giỏi và tốt bụng.

-HS trả lời câu hỏi




- Hs kể theo tranh












- Vịt hát không hay nhưng dũng cảm và tốt bụng. Thấy gà con gặp nạn, vịt nhảy ào xuống hồ cứu gà con.



	4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-	GV nhận xét tiết học; khen những HS kể chuyện hay.
     -	Dặn HS về nhà kể cho người thân nghe câu chuyện về chú vịt dũng cảm. Nhắc HS chuẩn bị cho tiết KC Sói và sóc, dặn dò 3 HS được chọn KC phân vai.


--------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT *
Ôn tập
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết các vần iêm, yêm, iêp, om, op, ôm, ôp, ơm, ơp đánh vần, viết được một số tiếng và từ có chứa vần iêm, yêm, iêp, om, op, ôm, ôp, ơm, ơp.
- Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có các vần iêm, yêm, iêp, om, op, ôm, ôp, ơm, ơp.
- Rèn kỹ năng đọc trơn, viết chữ đúng mẫu đều, đẹp, đảm bảo tốc độ.
- HS có ý thức tự giác học tập tốt
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
-Vở Tiếng Việt tăng
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI DỘNG :
Kiểm tra bài cũ :
- GV gọi HS nhắc lại các vần đã học trong tuần.
- GV nhận xét; đánh giá
2. KHÁM PHÁ :
- GV giới thiệu bài
3. LUYỆN TẬP :
- Đọc bài trong SGK 
- HS nghe để nhận xét.
* Luyện đọc từ ngoài bài 
- GV đưa: kiểm tra, hiệp sĩ, yếm đỏ, hòm thư, tóp mỡ, hộp quà, gốm sứ, rơm rạ, lớp phó...
- GV cho HS luyện đọc thầm trong 5 phút bài trên bảng.
-Yêu cầu HS gạch chân các tiếng có vần  “iêm, yêm, iêp, om, op, ôm, ôp, ơm, ơp”.
- Cho HS luyện đọc các tiếng có vần “âm, âp, em, ep, êm, êp, im, ip”.
- Tìm tiếng có chứa vần “iêm, yêm, iêp, om, op, ôm, ôp, ơm, ơp” yêu cầu HS luyện đọc.
* Luyện viết
- GV đọc cho HS viết: kiểm tra, hiệp sĩ, yếm đỏ, hòm thư, tóp mỡ, hộp quà, gốm sứ, rơm rạ, lớp phó…
- Nhận xét.
4. CỦNG CỐ, DẶN DÒ: 
- GV nhận xét chung giờ học.
- Nhắc học sinh về chuẩn bị bài tiếp theo.
	

· HS nhắc lại.





- HS đọc cá nhân đồng thanh kết hợp đánh vần, phân tích.




- HS luyện đọc thầm

- HS lên nêu các tiếng
- HS đọc cá nhân; đồng thanh kết hợp đánh vần; phân tích.

- HS tìm và đọc đồng thanh.

- HS nghe viết bài vào vở.

- HS nghe để rút kinh nghiệm.


-HS lắng nghe, tiếp thu.


----------------------------------------------------------------------------------------------------
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